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BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II 2023-2025

MAHV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CHUYÊN NGÀNHSTT KÝ TÊN GHI CHÚSỐ MÁY

167221012 Phạm Thị Mỹ  Hoà 28/07/1987 Chấn thương chỉnh hình1

467235500 Đào Thị Bích Hằng 03/05/1986 Quản lý Y tế2

467235501 Nguyễn Thành Tuấn 18/05/1987 Quản lý Y tế3

167231106 Đỗ Trung Hiếu 14/03/1985 Sản phụ khoa4

167231108 Vũ Hương Huyền 26/07/1988 Sản phụ khoa5

167231109 Lê Phạm Phương Khanh 08/04/1987 Sản phụ khoa6

167231110 Nguyễn Huỳnh Trúc Mỹ 28/10/1985 Sản phụ khoa7

167231111 Phan Diễm Đoan Ngọc 30/09/1987 Sản phụ khoa8

167231112 Nguyễn Lan Phương 10/11/1983 Sản phụ khoa9

167231113 Huỳnh Thụy Thảo Quyên 20/02/1983 Sản phụ khoa10

167231114 Cao Thị Mỹ Thể 30/01/1980 Sản phụ khoa11

167231115 Trần Đình Thùy 28/03/1986 Sản phụ khoa12

167231116 Nguyễn Thị Thanh Thủy 05/08/1988 Sản phụ khoa13

167231117 Lê Thị Kiều Trang 09/12/1990 Sản phụ khoa14

167231118 Nguyễn Thị Hoàng Vân 04/04/1990 Sản phụ khoa15

167231156 Trần Thị Thu Huyền 21/02/1983 Sản phụ khoa16

167231119 Đỗ Hồng Ân 13/10/1985 Tai Mũi Họng (Mũi họng)17

167231120 Phạm Thái Duy 29/09/1991 Tai Mũi Họng (Mũi họng)18

167231121 Trần Trung Hiếu 19/10/1988 Tai Mũi Họng (Mũi họng)19
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167231122 Võ Ngọc Hoàn 29/08/1970 Tai Mũi Họng (Mũi họng)20

167231123 Dương Minh Hoàng 05/06/1990 Tai Mũi Họng (Mũi họng)21

167231124 Lê Quang Hưng 09/02/1975 Tai Mũi Họng (Mũi họng)22

167231125 Trần Kiêm Khánh Hương 09/10/1982 Tai Mũi Họng (Mũi họng)23

167231126 Đinh Thị Quỳnh Mai 13/01/1985 Tai Mũi Họng (Mũi họng)24

167231127 Lê Thị Lê Na 30/10/1988 Tai Mũi Họng (Mũi họng)25

167231128 Trương Thị Nhàn 20/09/1985 Tai Mũi Họng (Mũi họng)26

167231129 Trần Thị Hà Phương 11/05/1986 Tai Mũi Họng (Mũi họng)27

167231130 Trần Hà Việt Thắng 01/07/1989 Tai Mũi Họng (Mũi họng)28

167231131 Sơn Thị Mỹ Tú 20/05/1985 Tai Mũi Họng (Mũi họng)29

167231132 Phan Thảo Định 06/10/1990 Tai Mũi Họng (Thính học)30

167231133 Phạm Thị Minh Châu 01/12/1971 Tâm thần31

167231134 Phạm Thị Huỳnh Hoa 02/01/1979 Tâm thần32

167231135 Nguyễn Thế Hùng 02/01/1983 Tâm thần33

167231136 Nguyễn Hữu Sơn 28/06/1977 Tâm thần34

167231137 Phạm Gia An 05/04/1991 Thần kinh35

167231138 Trương Thị Hiếu 10/09/1985 Thần kinh36

167231139 Nguyễn Thị Xuân Lan 24/06/1988 Thần kinh37

167231140 Đinh Văn Lập 17/03/1992 Thần kinh38

167231141 Lê Thị Thúy Uyên 16/03/1980 Thần kinh39

167231142 Phạm Đình Duy 03/04/1989 Truyền nhiễm và CBNĐ40

167231143 Đinh Thị Kiều Lam 15/03/1983 Truyền nhiễm và CBNĐ41

167231144 Hồ Thị Thu Thảo 05/10/1989 Truyền nhiễm và CBNĐ42

167231145 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 16/05/1987 Ung thư43

167231146 Nguyễn Thị Kim Bạch 17/01/1985 Ung thư44

167231147 Võ Huy Cường 21/03/1989 Ung thư45

167231148 Phạm Phú Đông 20/06/1989 Ung thư46

167231149 Trần Thị Thu Hà 16/12/1987 Ung thư47
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167231150 Thạch Xuân Hoàng 05/07/1986 Ung thư48

167231151 Đỗ Hoàng Kha 12/04/1990 Ung thư49

167231152 Phan Thế Nhật 10/10/1987 Ung thư50

167231153 Phan Đỗ Phương Thảo 16/11/1984 Ung thư51

167231154 Ngô Đức Trí 24/10/1987 Ung thư52

367234600 Võ Nhật Linh 10/05/1988 Y học cổ truyền53

367234601 Võ Văn Long 14/03/1976 Y học cổ truyền54

367234602 Lê Bình Minh 28/06/1990 Y học cổ truyền55

367234603 Nguyễn Kỳ Xuân Nhị 27/09/1989 Y học cổ truyền56

367234604 Trần Vũ 23/06/1981 Y học cổ truyền57

Số thí sinh dự thi theo danh sách:

Số thí sinh có mặt:

Số thí sinh vắng mặt:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023
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